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Công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố

Tuần thứ 26 (từ ngày 19/6/2008 đến ngày 25/6/2008)


     BCĐ thực hiện kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố trong tuần như sau:

I. TÌNH HÌNH DIỄN TIẾN DỊCH BỆNH CÚM GIA CẦM VÀ GIA SÚC:


1. Tình hình dịch bệnh trên cả nước: 


 a. Dịch bệnh Cúm gia cầm: 

             Hiện nay, cả nước chỉ còn tỉnh Quảng Ngãi có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày.
          b. Dịch bệnh Lở mồm long móng:  
             Hiện nay, cả nước có 02 tỉnh là: Cao Bằng và Quảng Ninh có dịch LMLM chưa qua 21 ngày, cả 2 tỉnh Cao Bằng và Quảng Ninh đều mới tái phát dịch trong tuần. 
          c. Dịch bệnh Heo tai xanh (PRRS):

             Hiện nay, cả nước có 03 tỉnh là: Bạc Liêu, Sóc Trăng và Lào Cai có dịch Heo tai xanh chưa qua 21 ngày, trong đó Lào Cai là tỉnh mới phát sinh dịch trong tuần. 
      2. Tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh:

 a. Dịch bệnh cúm gia cầm: không xảy ra. 

 b. Dịch bệnh Lở mồm long móng: trong tuần không phát hiện trường hợp gia súc nào bị bệnh LMLM tại các hộ chăn nuôi và các CSGM gia súc. 

 c. Dịch bệnh Heo tai xanh (PRRS): trong tuần không phát hiện trường hợp gia súc nào bị bệnh PRRS tại các hộ chăn nuôi và CSGM gia súc. 
II. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM VÀ GIA SÚC:


1. Tình hình chăn nuôi gia cầm:
Tổng số gia cầm tính đến ngày 25/6/2008 gồm:


- Tổng số hộ
:   17 hộ

     - Tổng đàn
:   101.417 con, chia ra:

              
Gà
:   101.177 con (hộ bà Nguyễn Thị Lạc - Hóc Môn 88.000 con và hộ bà Trần Thị Quang - Củ Chi 13.177 con); 

Chim
:   216 con (hộ dân - Q.10: 23 con; Suối Tiên - Q. 9: 01 két, 01 công, 01 hồng hoàng; Đầm Sen: 190 con chim).
              Đà điểu
:   24 con
 (Quận 9 - 12, Củ Chi - 12).


Trong tuần, tại hộ nuôi gà của bà Trần Thị Quang - Củ Chi có 23 con gà bị chết chuồng, nên số gà còn lại là 13.177 con.
       2. Kiểm dịch vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm qua 4 Trạm KDĐV của thành phố và Trạm KDĐV Vĩnh Phú (Bình Dương) trong tuần như sau:
- Số xe trình kiểm 
:              1.626 xe

- Số gia cầm nhập 
:
     289.969 con
(281.209 gà, 8.760 vịt)

- Số gia cầm tươi nhập
:          123.217 con và 809.303 kg

(gà: 42.237 con + 809.303 kg; vịt: 80.980 con)

- Số trứng gia cầm nhập
: 
24.967.101 quả

(gà: 10.769.201 quả; vịt: 13.054.900 quả; cút: 1.143.000 quả)

- Số gia cầm tươi quá cảnh
: 
366.836 con

- Số gia cầm quá cảnh 
:
202.494 con

- Số trứng quá cảnh 
:
1.363.800 quả


    Số gia cầm và trứng nhập có nguồn gốc từ: An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh, BR-Vũng Tàu, Đắc Lắc, Phú Yên, Tuyên Quang.

   Bình quân trong tuần, sự biến động về lượng gia cầm và SPGC nhập về thành phố so với tuần 25 (12/6/2008 đến 18/6/2008) như sau: 

-  Số xe trình phúc kiểm bình quân 232 xe/ ngày, tăng 21 xe/ ngày so với bình quân tuần 25  (211 xe/ ngày).

- Số gia cầm sống nhập bình quân 41.424 con/ngày, giảm 2.355 con/ngày (5,38%) so với bình quân tuần 25 (43.779 con/ngày). 
- Số lượng trứng nhập bình quân 3.566.729 quả/ngày, giảm 116.467 quả so với bình quân tuần 25 (3.683.195 quả/ngày).

3. Tình hình tiêu thụ gia cầm giết mổ tại thành phố và gia cầm giết mổ từ các tỉnh nhập về thành phố, sản phẩm gia cầm đông lạnh:
           - Tại 03 cơ sở giết mổ gia cầm Huỳnh Gia Huynh Đệ (H. Bình Chánh), Phú An Sinh (Q. 12), An Nhơn (Q. Gò Vấp) giết mổ được 280.497 con (gồm: 271.737 con gà, 8.760 con vịt), bình quân 40.071 con/ngày (38.820 con gà và 1.251 con vịt), giảm 186 con/ ngày (0,46%) so với bình quân tuần 25. 

           - Số gia cầm đã được giết mổ từ các tỉnh nhập về thành phố là 123.217 con (gồm: gà: 42.237 con, vịt: 80.980 con), bình quân 17.602 con/ngày, giảm 121 con/ ngày (0,68%) so với tuần 25.

           - Lượng sản phẩm gia cầm đông lạnh nhập vào tiêu thụ trên địa bàn thành phố là 809.303 kg, bình quân 115.615 kg/ngày, tăng 9.045 kg/ngày (8,49%) so với bình quân tuần 25.
  Nhìn chung lượng sản phẩm gia cầm lưu thông tiêu thụ trên địa bàn thành phố trong tuần đạt khoảng 133.217 con/ ngày, tăng 8.924 con so với tuần 25.
          4. Tình hình kiểm tra vệ sinh thú y gia cầm - SPGC:

* Xử lý trên thị trường: các tổ liên ngành quận, huyện đã xử lý 82 trường hợp, trong đó số lượng xử lý: 

· Gia cầm sống: 151 con gà + 22 con vịt.

· Gia cầm làm sẵn: 26 con  + 287 kg.

· Loại khác: chim các loại: 185 con, chim cút 7 con, 5.999 quả trứng gia cầm và 9.200 quả trứng cút.

    
Số trường hợp vi phạm được phát hiện và xử lý tại các quận, huyện 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, PN, B.Th, GV, TP; TĐ; Bình Tân; BC, HM, CC, NB, KD An Lạc.


* Xử lý trong chăn nuôi: 8 TH với 86 con gà tại Quận 8, 9, Bình Thạnh, Tân Phú.

* Xử lý trong giết mổ: 01 TH với  319 kg gà chết xe tại An Nhơn - Gò Vấp
          5. Tình hình xét nghiệm kiểm tra giám sát bệnh cúm gia cầm: 

             - Giám sát virus cúm gia cầm: xét nghiệm 60 mẫu gà tiêm phòng vắc xin Trovac tại hộ chăn nuôi gà của bà Nguyễn Thị Lạc - Hóc Môn và 13 mẫu chim kiểng tại khu du lịch Suối Tiên, kết quả: không phát hiện nhiễm virus cúm gia cầm.



- Đánh giá hàm lượng kháng thể sau khi tiêm phòng trên 15 mẫu máu vịt/ 01 đàn / tổng đàn 600 con nhập vào các CSGM Huỳnh Gia Huynh Đệ, kết quả không có mẫu có kháng thể bảo hộ.
          6. Thực hiện công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường: 

             Trong tuần các quận, huyện đã triển khai vệ sinh tiêu độc tại các CSGM, các điểm kinh doanh, các cơ sở chăn nuôi gia cầm trước đây và hiện nay, với tổng diện tích tiêu độc trong tuần là 106.563 m2 / 218 điểm / 10 đơn vị (quận 1, 2, 5, 6, 8, 9, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Chánh, Nhà Bè).

 7. Một số biện pháp của ban ngành trong công tác phòng chống dịch cúm gia cầm và dịch bệnh trên gia súc:

              Các ban ngành thành phố đã tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm và dịch bệnh trên gia súc, kết quả như sau: 
· Ngày 23/6/2008, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành công điện số 31/CĐ-BNN về việc phòng chống và ngăn chặn bệnh Tai xanh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ, trong đó có nêu nội dung đối với tất cả các tỉnh, thành:


- Rà soát kế hoạch phòng chống dịch tai xanh trên heo của địa phương và phổ biến đến các cấp chính quyền. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, dụng cụ, hóa chất, kinh phí để chủ động phòng chống dịch khi có dịch xảy ra, hướng dẫn các hộ chăn nuôi thường xuyên vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học.



- Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển heo qua địa bàn, thực hiện nghiêm quy định về kiểm dịch vận chuyển heo, tiêu hủy và xử phạt nghiêm các trường hợp vận chuyển heo, sản phẩm heo chưa qua xử lý, chế biến chín trái phép



- Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, phân công trách nhiệm giám sát dịch bệnh cho chính quyền các thôn, xã, thú y cơ sở. Khi phát hiện heo có dấu hiệu của bệnh Tai xanh thì phải tổ chức bao vây, khoanh vùng ngay, lấy mẫu xét nghiệm trước khi tiêu hủy toàn bộ heo đã mắc bệnh ngay từ khi số lượng còn ít và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch khác theo hướng dẫn cơ quan chuyên môn thú y.



- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức liên tục, thường xuyên bằng nhiều hình thức cho mọi người hiểu biết về sự nguy hại của bệnh; tuyên truyền để người dân thực hiện 5 “không”: không dấu khi heo bệnh; không mua heo bệnh, sản phẩm của heo bệnh; không bán chạy heo bệnh; không vận chuyển heo bị bệnh Tai xanh ra khỏi vùng dịch; không vứt xác heo chết bừa bãi. Hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tiêm vắc xin phòng các bệnh phổ biến trên heo như: bệnh Tụ huyết trùng, bệnh Dịch tả, bệnh Phó thương hàn... 
 

· Kết quả các Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố (triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố và công văn số 363/QLTT-NV ngày 29/4/2008 của Chi cục QLTT về việc phối hợp phòng chống dịch cúm gia cầm): phát hiện, xử lý 13 TH vận chuyển gia súc, gia cầm, SP gia súc, gia cầm  trái phép (09 xe khách, 03 xe gắn máy), tiến hành xử lý tiêu huỷ: 35 gia cầm sống (04 gà đá, 19 gà thịt, 04 vịt), 20kg thịt gà và 10 con vịt làm sẳn, 60 con heo sữa và 300kg thịt heo, 14 thùng gà đông lạnh, 5.300 quả trứng vịt trên địa bàn huyện Bình Chánh và các quận Bình Thạnh, Thủ Đức. 
· Kết quả các Đoàn kiểm tra liên ngành của các quận, huyện kiểm tra, phát hiện 03 trường hợp vận chuyển, kinh doanh gia súc, sản phẩm gia súc không giấy chứng nhận kiểm dịch, tang vật  xử lý gồm: 36kg thịt heo và 15kg thịt bò trên địa bàn quận Gò Vấp (01TH) và Thủ Đức (02TH).
III. NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ:

    - Hiện nay, dịch cúm gia cầm có chiều hướng giảm trên phạm vi cả nước, tính đến ngày 27/6/2008 chỉ còn tại tỉnh Quảng Ngãi có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày. Tuy nhiên, qua kết quả lấy mẫu đánh giá hàm lượng kháng thể sau khi tiêm phòng vaccine vô hoạt trên 615 mẫu máu gà, vịt/ 43 đàn / tổng đàn 39.470 con có nguồn gốc từ các tỉnh Đồng Nai, Đồng Tháp, Tiền Giang, Sóc Trăng, Bình Dương, Long An và Tây Ninh nhập vào CSGM gia cầm trên địa bàn thành phố trong quý II/2008 (từ 19/3/2008 đến 05/6/2008) chỉ có 175/615 mẫu có kháng thể đủ bảo hộ đạt 28,46% (thấp hơn kết quả quý I/2008, tỷ lệ bảo hộ đạt 31,91%) và 12/43 đàn đủ bảo hộ đạt 27,90% (thấp hơn kết quả quý I/2008, tỷ lệ bảo hộ đạt 31,07%) cho thấy hiện nay công tác quản lý tiêm phòng cũng như kiểm dịch của các tỉnh còn chưa chặt chẽ và có tâm lý chủ quan, lơ là. Do đó, dịch bệnh cúm gia cầm có khả năng tái phát trên địa bàn thành phố bất kỳ lúc nào nếu các địa phương không có sự chủ động trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn quản lý. 

   - Dịch bệnh Heo Tai xanh (PRRS) có khuynh hướng giảm ở các tỉnh phía Bắc và miền Trung nhưng lại gia tăng tại các tỉnh phía Nam; liên tiếp trong các tuần trước đây, dịch bệnh lây lan đến 2 tỉnh Đồng bằng S. Cửu Long là Bạc Liêu và Sóc Trăng và hiện nay dịch đang có nguy cơ lây lan rất lớn trên địa bàn các tỉnh miền Đông Nam bộ, trong đó có các tỉnh giáp ranh có nguồn gia súc cung cấp chủ yếu cho thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, hiện nay việc tiêu hủy heo của những hộ bị dịch vẫn chưa được các cấp chính quyền thực hiện khẩn trương và triệt để, có hiện tượng các hộ có heo bệnh lợi dụng bán chạy sang địa bàn khác, trong khi đó công tác kiểm dịch tại các tỉnh còn chưa chặt chẽ do đó mầm bệnh có cơ hội phát tán lây lan. Các địa phương cần phải tập trung kiểm tra, giám sát chặt chẽ đàn gia súc nuôi trên địa bàn quản lý, kịp thời ngăn chặn, phòng tránh dịch bệnh xảy ra. 

      - Tại TP. Hồ Chí Minh, qua kết quả kiểm tra, giám sát tình hình dịch tễ đàn gia cầm nhập vào 03 CSGM, các khu vui chơi giải trí còn nuôi chim cảnh, các CSCN và tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trái phép chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với bệnh cúm gia cầm. Tuy nhiên:


     + Tình hình chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ thả rong, không đăng ký, không đảm bảo an toàn sinh học vẫn tiếp tục phổ biến trên địa bàn các huyện ngoại thành do người dân có tâm lý chủ quan trước thông tin dịch bệnh giảm, BCĐ nhiều địa phương nhất là địa bàn các xã vì nhiều việc nên thiếu quan tâm, triển khai các biện pháp kiểm tra, xử lý triệt để. 

        + Tình hình vận chuyển trái phép gia cầm sống và sản phẩm gia cầm từ các tỉnh vào thành phố trong thời gian qua vẫn không giảm, hình thức vận chuyển chủ yếu bằng xe gắn máy, xe khách (xe buýt, xe Daihatsu..), đối tượng vận chuyển liên tục thay đổi điểm đổ, tại các điểm đổ có xe gắn máy chờ sẵn, phân tán nhanh nên khó xử lý. Các tuyền đường thường xuyên có đối tượng vận chuyển là QL.1A, Tĩnh Lộ 10, QL.50…, nguồn chủ yếu từ các tỉnh miền Tây: Long An (huyện Đức Hoà, Đức Huệ, Cần Giuộc, Cần Đước,…), Tiền Giang, Bến Tre,…


        + Tình hình kinh doanh gia cầm sống, sản phẩm gia cầm trái phép có chiều hướng tăng, tại một số khu vực tăng số điểm và số lượng gia cầm bán như: Ngã Ba Quách Điêu, đường Hương Lộ 80, xã Vĩnh Lộc A: tăng 07 điểm; chợ tự phát đường Võ Văn Vân, ấp 3, xã Vĩnh Lôc B: tăng 07 điểm; lề đường Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc: tăng 05 điểm; Một số điạ bàn có số điểm và số lượng bán giảm không đáng kể.

IV. ĐỀ NGHỊ:

· Ủy ban nhân dân và BCĐ phòng chống dịch các quận, huyện:
              - Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 279/CT-TTg ngày 13/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1), Chỉ thị 06/2008/CT-UBND ngày 27/3/2008 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Chỉ thị 09/2008/CT-UBND ngày 10/4/2008 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc tập trung triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản (Heo tai xanh, PRRS) trên đàn heo.
               - Tập trung kiểm tra, giám sát chặt chẽ đàn gia súc nuôi trên địa bàn quản lý, kịp thời ngăn chặn, phòng tránh dịch bệnh xảy ra. 

         * Thường trực BCĐ PCD CGC thành phố đề nghị:


     - Các Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố gắn với UBND các cấp trên các địa bàn Đoàn được phân công cùng kiểm tra, chốt chặn và xử lý triệt để các [image: image1.jpg]trudmg hop vin chuyén; céc diém kinh doanh gia- cim séng, san phim gia cim trai
‘phép tén tai kéo dai dén nay.

- Uy ban nhan dan vi Ban chi dao phong chéng dich cic quén, huyén
chi dao tang cwémg kiém tra ngubn sin phim gia cAm b tai c4c nha hang, quén
an..., yéu chu cam két sit dung sin phim gia cAm co ngudn gbe, giét md hop
phap; t8 chirc hre huong chét chan, kiém tra, xik I frigt d§ cdc diém kinh doanh
gia clm sbng, sin phim gia cim tri phép ton igi kéo dai trén dja bin (Dah
sich kém theo). Kiém tra cdc khu wue bén xe, bai xe khich, c4c cang, xi 1y
‘nghiém céc trromg hop van chuyén dfng vat, san phdm dong vt tréi phép. Tang
urtmg cong téc théng tin, tuyén truyén, treo bang rén, phét loa tai cée noi cang
cimg, cAc truc giao thong, khu dan o tap trung, céc chy... Tang cuwing kiém tra
‘ngudn gia siic nhp vao cdc co sé gidt mi; kiém tra ve sink an todn thi, phdm
tai cic cor si sin xudt, ché bién thic phim; it If nghiém cic vi pham vé kiém
dich djng vit, Kiém sodt gift mb, v@ sinh an toan thic phm, vé sink moi
triebmg nhém ngdn chin mbi nguy co dich bénh Xdy ra trén din vit nuGi s¢
dnh hudng aén ligng cang cbu hing hod va gid ca trén thi tricing thanh pho.

- Uy ban nhan din va Ban chi dao phong chéng dich cac huyén ngoai
thanh chi dgo tang cutmg kiém tra, X1t 1y céc trudng hop nudi gia cim nho 1é, thi
rong khong ding ky, khong dam bio an toan sinh hoc trén dia ban.
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PHỤ LỤC : TÌNH HÌNH VI PHẠM VỀ KINH DOANH GIA CẦM SỐNG, SẢN PHẨM GIA CẦM TRÁI PHÉP TRONG TUẦN 26/2008:
1. Kinh doanh gia cầm  sống:

       + Quận 8: sau lưng chợ Phạm Thế Hiển đường số 8, P.4: không thấy bán gia cầm sống; lề đường Phạm Hùng P.4 và P.5: không thấy bán gia cầm sống.

· So với các tuần trước: giảm nhiều

         + Quận 9: chợ lề đường Xa Lộ Hà Nội ấp Cây Dầu, P.Tân Phú: không thấy bán gia cầm sống; chợ lề đường số 154 ấp Cây Dầu, P.Tân Phú: 02 điểm; chợ lề đường số 20 ấp 1 P.Long Thạnh Mỹ: 01 điểm

·    So với các tuần trước: 

               * Tình hình giảm: chợ lề đường Xa Lộ Hà Nội ấp Cây Dầu, P.Tân Phú.

               * Tình hình  tăng:  chợ lề đường số 154 ấp Cây Dầu P. Tân Phú: tăng 01 điểm; chợ lề đường số 20 ấp 1 P.Long Thạnh Mỹ tăng 01 điểm.

         + Quận 12: lề đường Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc: 06 điểm; chợ An Phú Đông đường Vườn Lài, P.An Phú Đông:01 điểm; bán kế bên nhà số 1269 KP.3 đường QL.1A, P.An Phu Đông: 01 điểm; khu vực Cầu An Lộc đường Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc: 01 điểm; lề đường Hà Huy Giáp P.Thạnh Xuân: 01 điểm

· So với các tuần trước: 

               * Tình hình giảm: chợ An Phú Đông đường Vườn Lài, P.An Phú Đông: giảm 01 điểm; khu vực Cầu Chợ Cầu, P.Đông Hưng Thuận và trước nhà số 11/3 đường Nguyễn Văn Quá KP.1, P.Đông Hưng Thuận: không thấy bán gia cầm sống; đường Tô Ký, P.Tân Chánh Hiệp: Không thấy bán gia cầm sống;  đường Tô Ký, P.Trung Mỹ Tây: không thấy bán gia cầm sống.

               * Tình hình tăng: lề đường Hà Huy Giáp P.Thạnh Xuân: tăng 01 điểm;  lề đường Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc: tăng 05 điểm; 

         + Tân Phú: chợ Tân Phú 2 đường Nguyễn Sơn, P.Phú Thọ Hòa: 03 điểm; khu vực cầu Tham Lương đường Trường Chinh, P.Tây Thạnh: 02 điểm; chợ lề đường Ngã tư bốn xã đường Phan Anh, P.Hiệp Tân: 01 điểm.

· So với các tuần trước: tình hình kinh doanh gia cầm sống không tăng thêm.

         + Bình Tân: lề đường Lê Văn Quới, P.Bình Trị Đông: 01 điểm; chợ Bình Hưng Hòa (cũ) KP.3 và 4 đường ấp Chiến Lược, P.Bình Hưng Hòa: 05 điểm; khu vực cầu Đen đường ấp Chiến Lược, P.Bình Hưng Hòa: 01 điểm. 

· So với các tuần trước: 

               * Tình hình tăng: chợ Bình Hưng Hòa (cũ) KP.3 và 4 đường ấp Chiến Lược, P.Bình Hưng Hòa: tăng thêm 04 điểm; khu vực cầu Đen đường ấp Chiến lược, P.Bình Hưng Hòa: tăng thên 01 điểm;  đối diện nhà số 234 đường số 7, P.Bình Trị Đông B: tăng thêm 01 điểm bán chim và gà nước

          + Gò Vấp: chợ Tân Sơn, P.12: 10 điểm; khu vực cầu Chợ Cầu, P.14: 07 điểm; khu vực Cầu An Lộc đường Nguyễn Oanh, P.6: 01 điểm; khu vực cầu An Lộc đường Nguyễn Oanh, P.17: 01 điểm; kế bên nhà số 207 đường Nguyễn Oanh, P.17 một điểm bán chim kiển; khu vực cầu Trường Đai đường Lê Đức Thọ, P.13: 03 điểm; nhà số 13/1 và 13/2 đường Phan Văn Trị, P.10 vẫn còn ngồi chào mời.
·    So với các tuần trước: 

                 * Tình hình tăng: chợ Tân Sơn, P.12: tăng thêm 02 điểm; khu vực Cầu Chợ Cầu đường Quang Trung, P.14: tăng thêm 03 điểm; khu vực cầu An Lộc đường Nguyễn Oanh, P.17: tăng thêm 01 điểm

                 * Tình hình giảm: đường Lê Văn Thọ, P.13: không thấy bày bán gia cầm sống; khu vực cầu Trường Đai đường Lê Đức Thọ, P.13: giảm 02 điểm; khu vực cầu An Lộ đường Nguyễn Oanh, P.6: giảm 01 điểm

          + Thủ Đức: lề đường Tỉnh Lộ 43 KP.3, P.Linh Xuân: 01 điểm bán gia cầm sống; lề đường Tỉnh Lộ 43, P.Bình Chiểu: không thấy bán gia cầm sống;

· So với các tuần trước: tình hình kinh doanh gia cầm sống đã giảm.

          + Bình Chánh: chợ Bình Chánh 2, ấp 4 xã. Bình Chánh: 03 điểm; chợ Cầu Xáng đường Thanh Niên, xã. Phạm Văn Hai: 02 điểm; Ngã Ba Quách Điêu đường Hương Lộ 80, xã. Vĩnh Lộc A: 07 điểm; Ngã Ba Quách Điêu đường Hương Lộ 80, xã. Vĩnh Lộc B: 02 điểm; chợ tự phát đường Võ Văn Vân ấp 3 xã Vĩnh Lôc B: 07 điểm; lề đường Phạm Hùng ấp 4 xã Bình Hưng: 03 điểm; lề đường QL.50 ấp 4 xã Đa Phước: 02 điểm; chợ Bà Lát đường Tỉnh lộ 10 xã Lê Minh Xuân: không thấy bày bán gia cầm nhưng vẫn còn ngồi chào mời.

· So với các tuần trước:

               * Tình hình tăng: Lề đường ngã Ba Quách Điêu đường HL.80 xã Vĩnh Lộc B: 01 điểm; ngã Ba Quách Điêu xã Vĩnh Lộc A: tăng thêm 07 điểm; chợ tự phát đường Võ Văn Vân ấp 3 xã Vĩnh Lộc B: tăng thêm 01 điểm; lề đường Quốc lộ 50 âp 4 xã Đa Phước: tăng thêm 01 điểm. 

               * Tình hình giảm:  lề đường Phạm Hùng ấp 4 xã Bình Hưng: giảm 01 điểm; chợ Bình Chánh 2 ấp 4 xã Bình Chánh: giảm thêm 01 điểm; Ngã Ba Quách Điêu xã Vĩnh Lộc B: giảm 01 điểm.

          + Hóc Môn: chợ Đông Thạnh đường Đặng Thúc Vĩnh, ấp 7 xã Đông Thạnh: không thấy bán gia cầm sống; kế bên nhà số 138 đường Nguyễn Ảnh Thủ xã Thới Tam Thôn: không thấy bán gia cầm sống.

· So với các tuần trước: không còn KD gia cầm sống

          + Củ Chi: lề đường Tỉnh Lộ 15 xã Phú Hòa Đông: 01 điểm; lề đường Tỉnh Lộ 15 ấp 1 xã Tân Thạnh Đông: 01 điểm; chợ Tân Thạnh Đông đường Tỉnh lộ 15, xã Tân Thạnh Đông: 01 điểm.

     2. Kinh doanh sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, không bao bì và điều kiện bày bán không đảm bảo VSAT: Qua theo dõi giám sát, ghi nhận phát hiện nhiều trường hợp thịt gia cầm làm sẵn để ngoài tủ bảo ôn.
        + Quận 1: qua kiểm tra 13 chợ chính danh trên địa bàn quận 1 các hộ kinh doanh gia cầm và sản phẩm gia cầm thực hiện đúng các quy định về VSTY, VSATTP;

        + Quận 4: Qua kiểm tra nắm tình hình các hộ kinh doanh gia cầm và sản phẩm gia cầm tại 9 chợ trên địa bàn quận 4 ghi nhận các hộ kinh doanh thực hiện đúng các quy định về VSTY, VSATTP;

        + Quận 8 : sau lưng chợ Phạm Thế Hiển đường số 8, P.4: 03 điểm;

· So với các tuần trước: chợ Phạm Thế Hiển đường số 8, P.4: tăng thêm 02 điểm;

        + Quận 9: chợ lề đường số 20 ấp 1 P.Long Thạnh Mỹ: 04 điểm; chợ lề đường xa lộ - Hà Nội ấp Cây Dầu, P.Tân Phú: 01 điểm; chợ lề đường số 154 ấp Cây Dầu, P.Tân Phú: 01 điểm;

· So với các tuần trước: chợ lề đường số 20 ấp 1 P.Long Thạnh Mỹ: tăng thêm 02 điểm; chợ lề đường số 154 ấp Cây Dầu P.Tân Phú: tăng 01 điểm;

        + Quận 12: chợ An Phú Đông đường Vườn Lài, P.An Phú Đông: 04 điểm;

· So với các tuần trước: không tăng thêm.

        + Bình Tân: chợ Bình Hưng Hòa ( cũ) KP.3 & 4 đường Ấp Chiến Lược, P.Bình Hưng Hòa: 03 điểm,

·   So với các tuần trước: không tăng thêm.

        + Tân Bình: chợ Trần Văn Quang đường Trần Văn Quang, P.10: 01điểm;

        + Bình Chánh: chợ lề đường QL 50 ấp 1, xã Phong Phú: 01 điểm; chợ lề đường QL.50 ấp 3 xã Bình Hưng: 01 điểm; chợ Bình Chánh 2 ấp 4, xã Bình Chánh: 04 điểm; chợ Cầu Xáng đường Thanh Niên, Xã Phạm Văn Hai: 02 điểm; chợ Vĩnh Lộc đường Hương Lộ 80, xã Vĩnh Lộc B: 02 điểm và 02điểm  bán trứng không bao bì; Ngã Ba Quách Điêu xã Vĩnh Lộc A: 04 điểm;  chợ tự phát đường Võ Văn Văn, ấp 3 xã. Vĩnh Lộc B: 06 điểm và 02 điểm bán trứng không bao bì; chợ Bà Lát đường TL.10 xã Lê Minh Xuân:02 điểm.

· So với các tuần trước: 

          * Tình hình tăng: chợ Bình Chánh ấp 4 xã Bình Chánh: tăng thêm 01 điểm; chợ Bà Lát đường TL.10 xã Lê Minh Xuân: tăng thêm 01 điểm; chợ Cầu Xáng đường Thanh Niên, Xã. Phạm Văn Hai: tăng thêm. 01 điểm; 

          * Tình hình giảm: chợ lề đường QL.50 ấp 5 xã Đa Phước: không thấy bán thịt gia cầm; Ngã Ba Quách Điêu xã Vĩnh Lộc A: giảm 01 điểm;chợ Vĩnh Lộc đường Hương Lộ 80, xã Vĩnh Lộc B: giảm 02điểm;

         + Tân Phú: chợ Tân Phú 2 đường Nguyễn Sơn, P.Phú Thọ Hòa: 10 điểm; chợ tự phát ngã tư bốn xã đường Phan Anh, P.Hiệp Tân: 05điểm;

· So với các tuần trước: chợ tự phát ngã tư bốn xã đường Phan Anh, P.Hiệp Tân: tăng thêm 01điểm;

         + Gò Vấp: chợ Tân Sơn, P.12: 03 sạp; khu vực cầu Trường Đai đường Lê Đức Thọ, P.13: 02 điểm.

·   So với các tuần trước: tình hình kinh doanh gia cầm và sản phẩm gia cầm không giảm

         + Bình Thạnh: chợ lề đường Hoàng Hoa Thám, P.5: 01 điểm; chợ lề đường Hoàng Hoa Thám, P.6: 03 điểm; chợ lề đường Hồ Xuân Hương, P.14: 02 điểm; chợ tự phát đường Nguyễn Xí, P.26: 02 điểm; chợ Văn Thánh đường Điện Biên Phủ, P.25: 03 điểm; chợ Chiều đường Võ Duy Ninh, P.22: 06 điểm và 01 điểm bán trứng không bao bì; lề đường Điện Biên Phủ, P.22: 01 điểm; chợ Thị Nghè đường Phan Văn Hân, P.19: 01 điểm.

         + Củ Chi: chợ Chiều Tân Phú Trung đường QL.22, xã Tân Phú Trung: 02 điểm; chợ sáng Tân Phú Trung đường QL.22, xã Tân Phú Trung: 04 điểm; chợ Tân Thông Hội đường Trần Tử Bình, xã Tân Thông Hội: 04 ;điểm chợ An Nhơn Tây đường Tỉnh Lộ 7, xã An Nhơn Tây: 02 điểm; chợ sáng Trung An đường Trung An xã Trung An: 02 điểm; chợ Phạm Văn Cội xã Phạm Văn Cội: 01 điểm.
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